
 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 15 – LỚP 4 

Bài 1. Điền đáp án đúng vào ô trống 

 
Câu hỏi Đáp án 

Câu 1: Tính: 125 × 87 + 7 × 125 + 125 × 6 = .......  

Câu 2: Thương  của hai số là 2014.  Nếu giảm số chia đi 5 lần và 

giữ nguyên số bị chia thì được thương mới là …………. 

  

Bài 3: Tích của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số lẻ nhỏ nhất 

có 2 chữ số khác nhau là ……. 
  

 

Bài 4: Một hình vuông có diện tích là 625dm2. Chu vi hình vuông 

đó là: …….dm 

  

Bài 5: May một bộ quần áo hết 5m vải. Hỏi có 6780 m vải thì may 

được bao nhiêu bộ quần áo như thế? Trả lời: May được số 

bộ quần áo là: ….bộ 

  

Bài 6: Có một phép chia. Nếu gấp số bị chia lên 9 lần và giảm số 

chia 2 lần thì được thương mới là 1098. Thương của phép 

chia là ....... 

  

Bài 7: Số lớn nhất có các chữ số khác nhau sao cho tích các chữ số 

bằng 120 là: ........ 
  

Bài 8: Chia 5874 cho một số ta được thương là 234 và số dư là số 

dư lớn nhất có thể. Số chia của phép chia đó là: ..... 
  

Bài 2. Một cửa hàng, ngày đầu bán 3574kg gạo và ngày thứ hai bán 4826kg. Biết 

rằng gạo được đóng vào các bao đều nhau, mỗi bao nặng 40kg. Hỏi cửa hàng đã bán 

được tất cả bao nhiêu bao gạo? 

Bài giải 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................



 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

Bài 3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 246m. Nếu tăng chiều rộng mảnh 

đất thêm 6m và giữ nguyên chiều dài thì diện tích mảnh đất tăng thêm 378m2. Hỏi 

diện tích lúc đầu của mảnh đất là bao nhiêu? 

Bài giải 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Bài 4. Tìm x 

a. 543 × x – 43 × x = 2500 

................................................. 

................................................. 

.................................................  

b. 124 : x  + 24 : x – 48 : x = 25. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

 

 


